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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển  

lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ kinh phí 

trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 

202-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Giám đốc Sở 

Nội vụ về việc thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên, năm học 2025-2026 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/9/2025 của UBND xã Thọ Phú 

về xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc xã Thọ Phú; 

Thông báo số 103/TB-UBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Thọ Phú xét 

tuyển hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc xã Thọ Phú, 

năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND xã về 

việc thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các trường công lập trên 

địa bàn xã Thọ Phú năm học 2025 - 2026; 

          Căn Biên bản làm việc ngày 30/10/2025 của Ban Kiểm tra Hồ sơ đăng ký xét 

tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025, trong đó Chủ tịch 

Hội đồng thống nhất, quyết định trình tự xét, như sau: “Bằng tốt nghiệp xếp loại 

cao hơn xét trước; nếu còn chỉ tiêu thì xét đến loại bằng tốt nghiệp loại thấp hơn 

liền kề, cùng loại bằng tốt nghiệp thì xét đến điểm học tập, nếu điểm học tập bằng 

nhau thì tiếp tục xét đến đối tượng ưu tiên (riêng vị trí giáo viên mầm non xét 

bằng cử nhân trước, nếu còn chỉ tiêu thì mới xét bằng cao đẳng)” 
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Căn cứ Biên bản làm việc và Báo cáo số 01/BC-BKTHS ngày 01/11/2025 của 

Ban Kiểm tra Hồ sơ đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú 

năm 2025 về kết quả kiểm tra hồ sơ hồ sơ dự tuyển; 

Trên cơ sở Biên bản làm việc và Báo cáo số 01/BC-HĐXTLĐHĐGV ngày 

11/12/2025 của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú 

năm 2025 về kết quả kiểm tra hồ sơ xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên, 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025 thông 

báo kết quả kiểm tra hồ sơ, bảng điểm, bằng tốt nghiệp và xét trúng tuyển lao động 

hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025, như sau: 

           I. Tổng số thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển: 138 người, trong đó: 

1. Bậc học mầm non: 35 người đăng ký dự tuyển.  

2. Cấp học tiểu học: 32 người đăng ký dự tuyển, trong đó: 

- Giáo viên Văn hóa tiểu học: 06 người; 

- Giáo viên Tiếng anh tiểu học: 25 người; 

- Giáo viên Mĩ thuật tiểu học: 01 người. 

3. Cấp học trung học cơ sở: 71 người đăng ký dự tuyển, trong đó: 

- Giáo viên Toán THCS: 21 người; 

- Giáo viên Âm nhạc THCS: 03 người; 

- Giáo viên Hóa học THCS: 07 người; 

- Giáo viên Ngữ văn THCS: 13 người; 

- Giáo viên Địa Lý THCS: 04 người; 

          - Giáo viên Sinh học THCS: 11 người; 

- Giáo viên Thể dục THCS: 08 người; 

- Giáo viên Tin học THCS: 04 người. 

(Có danh sách kết quả xét tuyển kèm theo - Phụ lục 01). 

 II. Dự kiến kết quả xét trúng tuyển 

 Tổng số thí sinh dự kiến xét trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên: 18 người, trong đó: 

1. Bậc học mầm non: 05 người trúng tuyển. 

2. Cấp học tiểu học: 03 người trúng tuyển, gồm: 

- Giáo viên Văn hóa tiểu học: 0 người (đã có đơn rút hết hồ sơ, không còn 

người dự tuyển); 

- Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 02 người; 

- Giáo viên Mĩ thuật tiểu học: 01 người. 

3. Cấp học trung học cơ sở: 10 người trúng tuyển, gồm: 

           - Giáo viên Toán THCS: 02 người; 

           - Giáo viên Hóa học THCS: 01 người; 
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- Giáo viên Âm nhạc THCS: 01 người; 

- Giáo viên Văn học: 01 người; 

- Giáo viên Địa lý: 01 người; 

- Giáo viên Thể dục THCS: 02 người; 

- Giáo viên Sinh học THCS: 01 người; 

- Giáo viên Tin học THCS: 01 người; 

(Có danh sách kết quả dự kiến trúng tuyển theo Phụ lục 2 kèm theo). 

           Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025 

thông báo kết quả xét lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú để các đơn vị, 

thí sinh được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy (để báo cáo); 

- Các PCT UBND xã; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn xã; 

- Thành viên HĐTXT; 

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan; 

- Trang thông tin điện tử xã Thọ Phú (đăng tin); 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
 

 
 CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Trung Thành 
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                                                                                                                                                                                Phụ lục 01 

                                                                                                DANH SÁCH 

Xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số  /TB-HĐXTLĐHĐGV ngày …./12/2025 của Chủ tịch Hội đồng 

xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025) 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ ĐT 
Xếp loại 

bằng TN 

Kết quả học 

tập quy đổi 

thang điểm 

100 

Trường TN 
Đối tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú 

1 Lê Thị Ngọc Anh 18/10/2000 Thọ Ngọc , Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 71,5 ĐH Hồng Đức     

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/09/2000 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 80,6 ĐH VHTTDL     

3 Bùi Thùy Dung 12/09/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 67,2 ĐH VHTTDL     

4 Lang Thị Đông 15/06/1991 Sao Vàng, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 74,9 ĐH Vinh DT Thái   

5 Trịnh Thị Thu Hà 09/02/1995 Thọ Phú, Thanh Hóa ĐH GDMN Giỏi 76,8 ĐH Hồng Đức     

6 Trịnh Thị Hậu 15/10/2003 Thọ Xuân, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 80,3 ĐH Hồng Đức     

7 Lê Thị Hoài 17/09/1998 Thọ Phú, Thanh Hóa Cao đẳng GDMN Giỏi 80,0 ĐH Hồng Đức     

8 Nguyễn Thị Hằng 25/02/1999 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 82,7 ĐH Hồng Đức     

9 Ngô Thị Hòa 27/05/1995 Xuân Hòa, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 70,9 ĐH Hồng Đức     

10 Hà Thị Hương 20/04/2002 An Nông, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 71,7 ĐH Hồng Đức     

11 Lê Thị Huyền 27/09/2000 Triệu Sơn, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 72,2 ĐH Hồng Đức     
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12 Hoàng Thị Thanh Hiến 09/09/1987 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN TB Khá 65,5 ĐHSP Hà Nội     

13 Lê Thị Lan Hương 06/08/1995 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 83,2 ĐH VHTTDL     

14 Ngô Thị Loan 10/07/1999 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 75,2 ĐH Hồng Đức     

15 Hoàng Thị Luyến 29/06/1999 Lam Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 81,1 ĐH Hồng Đức     

16 Vũ Thị Linh 18/03/1995 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 70,7 ĐH Hồng Đức     

17 Trịnh Thị Linh 01/10/2002 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 76,8 ĐH VHTTDL     

18 Nguyễn Thị Hiền Lương 03/11/2003 Sao Vàng, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 81,4 ĐH VHTTDL     

19 Đỗ Thị Mai 14/05/2003 
Thiệu Trung, Thanh 

Hóa 
Cử nhân GDMN Khá 78,7 ĐH VHTTDL     

20 Cao Thị Nga 20/01/2003 Phường Hải Bình Cử nhân GDMN Khá 74,5 ĐH Hồng Đức     

21 Lê Thị Nga 08/10/1989 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Xuất sắc 86,0 ĐH VHTTDL     

22 Lê Thị Nga 13/04/2000 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 72,8 ĐH Hồng Đức     

23 Nguyễn Thị Ngọc 27/05/1997 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 76,1 ĐH VHTTDL     

24 Lê Thị Quỳnh Ngân 17/08/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 71,2 ĐH Hồng Đức     

25 Hà Thị Nhung 21/06/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 71,1 ĐH Hồng Đức     

26 Nguyễn Thị Thu Phương 19/05/1995 Đồng Tiến, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 75.8 ĐH Hải Phòng     

27 Lê Thị Phương 25/12/2001 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 72,8 ĐH Hồng Đức     
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28 Phạm Thị Phượng 09/11/2000 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 70,0 ĐH Hồng Đức     

29 Phạm Thị Phương Thảo 12/01/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa ĐH GDMN Giỏi 80,9 ĐHSP Đà Nẵng     

30 Trịnh Thị Kim Tuyến 19/12/1997 Triệu Sơn, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 78,3 ĐH VHTTDL     

31 Lê Thị Tuyên 12/10/1985 Thọ Phú, Thanh Hóa ĐH GDMN Khá 73,8 ĐH Hồng Đức     

32 Lê Thị Minh Trang 25/12/2000 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 72,3 ĐH Hồng Đức     

33 Lê Thị Thêm 29/01/1995 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 69,5 ĐH Hồng Đức     

34 Đới Thị Hà 07/06/1982 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân Cao đẳng Khá 73,6 ĐHSP Đà Nẵng     

35 Hà Thị Ngân 08/04/1996 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân CĐ GDMN Giỏi 81,5 CĐ Hải Phòng     

  CẤP HỌC TIỂU HỌC               

I Giáo viên Văn hóa tiểu học               

1 Trịnh Thị Hải Anh 08/07/1997 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Khá 74,9 ĐH Hồng Đức     

2 Trịnh Thị Lan Anh 05/06/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Khá 73,5 ĐH Hồng Đức     

3 Nguyễn Thị Khánh Hòa 25/03/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Giỏi 82,6 ĐH Hồng Đức     

4 Lê Khánh Linh 29/10/2003 Kiên Thọ, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Khá 75,8 ĐH Hồng Đức     

5 Lê Thùy Linh 20/01/2003 Thọ Long, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Xuất sắc 86,2 ĐHSP Đà Nẵng     

6 Vũ Thị Kim Ngân 18/08/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDTH Khá 78,9 ĐHSP Huế     
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II Giáo viên Tiếng Anh tiểu học               

1 Lê Thị Phương Anh 01/02/2002 Thọ Xuân, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 81,7 ĐH Hồng Đức     

2 Lê Thị Ngọc Anh 02/02/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 81,1 ĐH Hồng Đức     

3 Lê Thị Vân Anh 09/07/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 71,4 ĐH Hồng Đức     

4 Lê Thị Ngọc Ánh 22/09/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 77,6 ĐHSP Hà Nội 2     

5 Nguyễn Tùng Chi 21/11/2003 Yên Ninh, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 81,8 ĐH Hồng Đức     

6 Nguyễn Kim Chi 10/8/2003 Hạc Thành, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 80,0 ĐH Hồng Đức     

7 Bùi Thị Duyên 20/10/2003 Qúy Lương, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 67.4 ĐH Hồng Đức DT Mường   

8 Nguyễn Thị Ánh Dương 26/07/2002 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 68,9 ĐH Hồng Đức     

9 Lê Thị Hương Giang 01/07/2003 Thọ Long, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 80,0 ĐH Hồng Đức     

10 Lê Nguyễn Hương Giang 19/08/2002 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giỏi 80,6 
ĐH Kinh tế 

TPHCM 
  CCSP 

11 Nguyễn Thu Hằng 30/09/2001 Sao Vàng, Thanh Hóa Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giỏi 81,0 
ĐH Ngoại Ngữ 

ĐN 
  CCSP 

12 Trần Thị Hằng 27/112002 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 71,7 ĐH Hồng Đức     

13 Trịnh Thị Hiền 17/01/1997 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 74,8 
ĐHKD và Công 

nghệ HN 
    

14 Lê Thị Hiền 29/06/2003 Thăng Bình, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 78,7 ĐH Hồng Đức     

15 Nguyễn Thị Thu Hương 01/12/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 76,9 ĐH Hồng Đức     
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16 Lê Thị Ngọc Mai 22/05/1999 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 74,4 ĐH Hồng Đức     

17 Trần Thị Nhung 08/12/2003 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 67,9 ĐH Vinh     

18 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/11/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 79,6 ĐH Hồng Đức     

19 Lê Mai Phương 28/11/2003 Sao Vàng, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 73,4 ĐH Hồng Đức     

20 Nguyễn Thị Minh Phượng 26/11/2002 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 71,6 ĐH Hồng Đức     

21 Trịnh Thị Sang 28/04/2001 Thiệu Hóa, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 79,5 ĐH Hồng Đức     

22 Lê Thị Tố Lan 03/01/2003 Đông Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 71,6 Đại học Vinh     

24 Lê Thị Tâm 12/06/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 76,9 ĐH Hồng Đức     

23 Đỗ Huyền Trang 30/05/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 76,1 ĐH Hồng Đức     

25 Vũ Thị Thủy 24/02/2000 Thọ Long, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Khá 74.6 ĐHQG Hà Nội   CCSP 

III Giáo viên Mỹ Thuật                 

1 Đặng Văn Thuận 08/02/1983 Hoằng Sơn, Thanh Hóa Cử nhân đồ họa Giỏi 81,5 ĐHVHTTDL 

Con TB+ QN 

 phục viên 

 

 

CCSP 

C CẤP HỌC THCS                 

I Giáo viên Toán THCS               

1 Lê Hoàng An 19/4/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 78.9 ĐH Hồng Đức     

2 Lê Thị Vân Anh 31/10/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 77.9 ĐHSP Hà Nội     
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3 Khương Thị Hồng Anh 02/10/2002 Hạc Thành, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 79.8 ĐHSP Hà Nội     

4 Nguyễn Tất Anh 20/02/2003 Tiên Trang, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 67.1 ĐH Hồng Đức     

5 Nguyễn Công Bằng 23/6/2002 Phường Quảng Phú Cử nhân SP Toán Giỏi 82.4 ĐH Hồng Đức     

6 Nguyễn Thị Giang 23/12/2003 Kim Tân, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 76.7 ĐH Hồng Đức     

7 Nguyễn Thị Hương Giang 10/11/2003 Nông Cống, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Xuất sắc 84,2 ĐH Hồng Đức     

8 Đoàn Thanh Hùng 25/02/2003 Hạc Thành, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 70.9 ĐH Vinh     

9 Nguyễn Thị Mai Linh 16/11/2003 Thọ Bình, Thanh hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 78.5 ĐHSP Vinh     

10 Hà Thị Thùy Linh 04/10/2002 Đông Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 74.1 ĐHSP Hà Nội     

11 Hà Thị Lê Na 11/08/2003 Điền Quang, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 78.3 ĐH Hồng Đức 
DT 

Mường 
  

12 Lê Thị Tôm Nhung 17/02/2003 Mậu Lâm, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 81.7 ĐH Vinh     

13 Lê Thị Nguyệt 06/01/2003 Vân Du, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Xuất sắc 82.6 ĐH Hồng Đức     

14 Vũ Ngọc Sơn 03/3/2003 Thạch Bình, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 72,0 ĐH Hồng Đức     

15 Lê Thị Sen 20/9/1997 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 68.3 ĐH Hồng Đức     

16 Đỗ Huyền Trang 07/08/1987 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 70.9 ĐH Hồng Đức     

17 Đỗ Thị Hà Trang 21/06/2003 Hợp Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 66.9 ĐHSP Hà Nội     

18 Đặng Thị Thanh 30/09/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 75.9 ĐHSP Hà Nội 2     
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19 Nguyễn Thị Thủy 12/07/2003 
Trung Chính, Thanh 

Hóa 
Cử nhân SP Toán Xuất sắc 86.5 ĐH Hồng Đức     

20 Hồ Thị Xuân 26/01/2003 An Nông, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Khá 69.5 ĐHQG Hà Nội     

21 Trịnh Thị Xuân 28/10/2003 Hoằng Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Xuất sắc 86,0 ĐHSP Vinh     

II Giáo viên âm nhạc           
  

  
 

  

1 Phạm Mai Chi 23/10/2001 Thọ Long, Thanh Hóa Cử nhân SP Âm Nhạc khá 71.6 ĐHVHTTDL     

2 Nguyễn Thị Mai 11/02/1991 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Âm Nhạc Giỏi 81.3 ĐHVHTTDL     

3 Lê Thị Thu Hương 17/10/1989 Sao Vàng, Thanh Hóa Cử nhân SP Âm Nhạc khá 72.6 ĐHSP nghệ thuật     

III Giáo viên Hóa THCS               

1 Trần Thị Hà 17/03/1987 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Giỏi 81.5 ĐH Hồng Đức     

2 Hà Thị Lê 12/04/1989 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân Sp Lý-Hóa Khá 72,7 ĐH Hồng Đức     

3 Phạm Tuấn Nhã 2/4/2003 Quảng Bình, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Khá 74.3 ĐH Hồng Đức     

4 Trịnh Thùy Linh 30/11/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Giỏi 79.2 ĐH Hồng Đức     

5 Nguyễn Thị Nhung 24/04/1997 Tân Ninh, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Khá 71.3 ĐH Hồng Đức     

6 Nguyễn Thị Khánh Linh 04/11/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Xuất sắc 85,0 ĐHSP Hà Nội     

7 Vũ Hồng Phượng 17/8/2003 Nga Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Giỏi 79.3 ĐH Hồng Đức     

IV Giáo viên Ngữ văn/ Địa THCS               

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/9/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Xuất sắc 82.4 ĐHSP Hà Nội     
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2 Lê Thị Duyên 29/12/2001  Đông Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 80.7 ĐH QG Hà Nội     

3 Bùi Thị Mỹ Hoa 06/8/2003 Thạch Bình, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 77.5 ĐHSP Hà Nội  DT Mường   

4 Nguyễn Thị Hương 14/12/2002 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Khá 72,3 ĐHSP TPHCM     

5 Nguyễn Thị Huyền 21/7/1996 Xuân Lập, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Khá 73.9 ĐHSP Hà Nội 2     

6 Trương Thị Liên 19/10/2003 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 82,0 ĐHSP Hà Nội      

7 Bùi Thị Ngọc Mai 02/01/2003 Xuân Du, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 79,1 ĐH Hồng Đức DT Mường   

8 Trần Thị Ngọc 11/8/2003 Thiệu Hóa, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 80.5 
ĐHSP Hồng 

Đức 
    

9 Trịnh Thị Phương 25/09/2003 
Xã Định Hòa, Thanh 

Hóa 
Cử nhân SP Ngữ văn Khá 75,3 ĐHSP Hà Nội 2     

10 Trịnh Thị Thùy 10/8/1990 Thọ Xuân, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 82.2 
ĐHSP Tây 

nguyên 
    

11 Nguyễn Thị Thu 18/11/2002 Hoằng Hóa, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Giỏi 81.6 ĐH Vinh     

12 Hà Thị Thu 26/9/1985 Yên Định, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Khá 74.3 ĐH Quy Nhơn     

13 Trần Thanh Xuân 11/12/2002 Quảng Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Khá 70,6 ĐH Hồng Đức     

V Giáo viên Ngữ văn/ Địa THCS               

1 Đặng Thị Bình 03/02/1993 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Địa Lý Khá 66.9 ĐH Hồng Đức     

2 Nguyễn Thị Duyên 01/8/2003 Ngọc Lặc, Thanh Hóa Cử nhân SP Địa Lý Giỏi 81.5 ĐH Hồng Đức     

3 Lê Thùy Linh 31/12/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Địa Lý Giỏi 81,7 ĐH Hồng Đức     
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4 Hoàng Văn Phương 26/06/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Địa Lý Giỏi 78.1 ĐH Hồng Đức     

VI Giáo viên Sinh học               

1 Lê Thị Gấm 20/02/1987 Đồng Tiến, Thanh Hóa ĐH SP Sinh học Khá 73.7 ĐHSP Huế     

2 Mạch Thị Hải Hà 13/12/2003 Công Chính, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Khá 77.3 ĐHSP Hà Nội 2     

3 Nguyễn Thị Hằng 04/7/2003 Phường Đông Tiến Cử nhân SP Sinh học Khá 76.8 ĐH Hồng Đức     

4 Nguyễn Thị Huệ 05/8/2002 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Giỏi 78.6 ĐHSP Hà Nội     

5 Đỗ Thị Lý 19/8/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Khá 74.6 ĐH Hồng Đức     

6 Lê Thị Thảo 18/01/2002 Thọ Lập, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Giỏi 80.6 ĐH Hồng Đức Rút   

7 Phạm Thị Thu 10/05/1986 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Khá 73.2 ĐH Hồng Đức Con BB   

8 Vũ Thị Cẩm Tiên 27/10/2002 Thọ Ngọc, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Khá 72.9 ĐH Hồng Đức     

9 Lê Thị Ánh Tuyết 04/9/2003 Thọ Bình, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Khá 71.5 ĐH Hồng Đức     

10 Hà Thị Thu Trang 27/9/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP KHTN Khá 69.5 ĐHQG Hà Nội     

11 Phạm Thị Thủy 15/06/1990 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Giỏi 78,3 ĐH Hồng Đức     

VII Giáo viên Thể dục THCS               

1 Quách Văn Cường 24/3/2003 Mậu Lâm, Thanh Hóa Cử nhân GDTC Khá 70.6 DDH Hồng Đức DT Mường   

2 Cao Thị Dương 02/10/1991 
Thiệu Trung, Thanh 

Hóa 
Cử nhân SP TDTT Giỏi 81.4 ĐH Vinh rút   
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3 Ngô Đình Đức 15/10/1998 Tân Ninh, Thanh Hóa Cử nhân GDTC Trung bình 66.9 ĐHTDTT ĐN 
Bộ đội  

xuất ngũ 
CCSP 

4 Lê Tùng Lâm 23/05/1990 Lam Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP TDTT Khá 71.9 
ĐHSP TDTT 

Hà Nội 
    

5 Hà văn Sơn 14/12/2002 Điền Quang, Thanh Hóa Cử nhân GDTC Khá 75.5 ĐH Hồng Đức DT Mường   

6 Lê Hồng Thái 20/02/2003 Kiên Thọ, Thanh Hóa Cử nhân GDTC Khá 76,9 
ĐHSP TDTT 

Hà Nội 
rút   

7 Hoàng Đạt Thành 23/3/1987 
Biện Thượng, Thanh 

hóa 
SP TDTT  Khá 76.8 

ĐHSP TDTT 

Hà Nội 
rút   

8 Nguyễn Thanh Quang 07/12/1983 Thọ Hải, Thanh Hóa ĐH SP TD- GDQP TB Khá 68.1 ĐH Vinh(TC) 
Con  

CĐHH 
  

VIII Giáo viên Tin học THCS                 

1 Trần Thanh Lâm 28/12/2002 Hoằng Hợp, Thanh Hóa Cử nhân CNTT Khá 72,4 ĐH FPT   CCSP 

2 Đào Công Lượng 14/09/1999 An Nông, Thanh Hóa Kỹ sơ CNTT Khá 60,75 
ĐH Công 

nghiệp HN 
  CCSP 

3 Lê Thị Lệ 14/03/1987 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân Tin học Khá 71,7 ĐH Hồng Đức Con TB CCSP 

4 Lê Thị Thu 12/10/1986 Nhật Quả, Thanh Hóa Cử nhân CNTT Khá 68,7 ĐH Hồng Đức     

          

 

(Danh sách này gồm có 138 thí sinh)./. 
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                                                                                                                                                                                    Phụ lục 02 

 

Phụ lục 02:  

Danh sách dự kiến xét trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTLĐHĐGV ngày ….12/2025  

của Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên xã Thọ Phú năm 2025) 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Vị trí dự tuyển 

Tốt 

nghiệp 

loại 

Điểm Trung 

bình chung kết 

quả học tập  (hệ 

số 100) 

  
Tên trường Đại 

học, Cao đẳng 
   Ghi chú 

A. Giáo viên Mầm Non 

1 Lê Thị Nga 08/10/1989 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Xuất sắc 86,0 ĐH VHTTDL  

2 Lê Thị Lan Hương 06/08/1995 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 83,2 ĐH VHTTDL  

3 Nguyễn Thị Hằng 25/02/1999 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 82,7 ĐH Hồng Đức  

4 Hoàng Thị Luyến 29/06/1999 Lam Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 81,1 ĐH Hồng Đức  

5 Phạm Thị Phương Thảo 12/01/2001 Thọ Phú, Thanh Hóa ĐH GDMN Giỏi 80,9 ĐHSP Đà Nẵng  

B. Giáo viên tiểu học  

I. Giáo viên Tiếng anh tiểu học 

1 Lê Thị Phương Anh 01/02/2002 Thọ Xuân, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 81,7 ĐH Hồng Đức   

2 Lê Thị Ngọc Anh 02/02/2003 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Tiếng Anh Giỏi 81,1 ĐH Hồng Đức 
 

II. Giáo viên Mỹ thuật tiểu học 

1 Đặng Văn Thuận 08/02/1983 Hoằng Sơn, Thanh Hóa Cử nhân đồ họa 
Giỏi 81,5 ĐHVHTTDL 

Con TB+ QN 
 phục viên+ CCSP 
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Danh sách phụ lục 2, gồm có 18 thí sinh./. 

C. Dự tuyển giáo viên THCS 

I. Giáo viên Toán 

1 Nguyễn Công Bằng 23/06/2003 Quảng Phú, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 82.4 ĐH Hồng Đức  

2 Lê Hoàng An 19/04/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 78.9 ĐH Hồng Đức  

I. Giáo viên Âm nhạc THCS 

1 Nguyễn Thị Mai 11/02/1991 Triệu Sơn, Thanh Hóa 
Cử nhân SP Âm Nhạc 

Giỏi 81.3 ĐHVHTTDL  

 

II. Giáo viên Hóa học THCS 

1 Nguyễn Thị Khánh Linh 04/11/2003 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Hóa học Xuất sắc 85,0 ĐHSP Hà Nội  
 

III. Giáo viên Văn THCS 

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/9/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Ngữ văn Xuất sắc 82,4 ĐHSP Hà Nội  
 

IV. Giáo viên Địa lý THCS 

1 Hoàng Văn Phương 26/06/2003 Đồng Tiến, Thanh Hóa Cử nhân SP Địa Lý Giỏi 78,1 ĐH Hồng Đức   

V. Giáo viên Sinh học THCS 

1 Phạm Thị Thủy 15/06/1990 Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP Sinh học Giỏi 78,3 ĐH Hồng Đức  
 

VI. Giáo viên Thể dục THCS 

1 Hoàng Đạt Thành 23/03/1987 Biện Thượng, Thanh Hóa Cử nhân SP TDTT Khá 76,8 
ĐH SP TDTT Hà 

Nội 
 

2 Lê Tùng Lâm 23/05/1990 Lam Sơn, Thanh Hóa Cử nhân SP TDTT Khá 71,9 
ĐHSP TDTT Hà 

Nội 
  

VII. Giáo viên Tin học THCS 

1 Lê Thị Lệ 14/03/1987 Thọ Phú, Thanh Hóa Cử nhân Tin học Khá 71,7 ĐH Hồng Đức CCSP 
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